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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 

Đọc văn bản sau: 

HỘI GIÓNG Ở ĐỀN PHÙ ĐỔNG VÀ ĐỀN SÓC 

 

(1) Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc gắn với truyền thuyết về một cậu bé 

được mẹ sinh ra một cách kỳ lạ ở làng Phù Đổng. Khôi ngô, tuấn tú nhưng lên 3 mà 

vẫn chưa biết nói, biết cười, suốt ngày cậu chỉ nằm trong thúng treo trên gióng tre, vì 

thế được đặt tên là Gióng. Vậy mà khi nghe thấy lời kêu gọi của nhà Vua tìm người tài 

giỏi đánh giặc ngoại xâm, Gióng bỗng lớn nhanh như thổi, rồi xung phong ra trận cứu 

nước, cứu dân. Sau khi dẹp tan quân giặc, ngài về núi Sóc rồi cưỡi ngựa bay lên trời. 

(2) Từ đó, ngài Gióng được thiêng hóa thành một vị Thánh bất tử bảo hộ mùa 

màng, hòa bình cho đất nước, thịnh vượng cho muôn dân. Để tưởng nhớ công ơn của 

ngài, người dân lập đền, thờ phụng và mở hội hằng năm với tên gọi là Hội Gióng ở đền 

Phù Đổng và đền Sóc. Đó là một trong những lễ hội lớn nhất vùng châu thổ Bắc Bộ, tổ 

chức theo một nghi thức được quy định chặt chẽ, chuẩn bị hết sức công phu, với sự 

tham gia đông đảo của dân làng quanh khu vực hai đền. Hội Gióng ở đền Phù Đổng, 

xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm - nơi sinh Thánh Gióng diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 

tháng 4 Âm lịch, và Hội Gióng ở đền Sóc ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (nay thuộc Hà 

Nội) - nơi Thánh hóa diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng giêng. 

(3) Để tổ chức Hội Gióng ở đền Phù Đổng, những gia đình có vinh dự được chọn 

người đóng những vai quan trọng như các vai Ông Hiệu (Hiệu cờ, Hiệu trống, Hiệu 

chiêng, Hiệu Trung quân, Hiệu Tiểu cổ), vai cô Tướng hay các phường Áo đen, phường 

Áo đỏ ..., tùy theo vai vế, khả năng kinh tế mà chuẩn bị những điều kiện vật chất và 

người được chọn vai sinh hoạt kiêng cữ từ hàng tháng trước ngày Lễ hội. Vào chính 

hội, trước tiên dân làng tổ chức các nghi thức tế Thánh, sau đó là lễ rước nước lau rửa 
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tự khí từ giếng đền Mẫu (đền Hạ) với ý nguyện được mưa thuận, gió hòa, lễ rước cờ 

“lệnh” từ đền Mẫu lên đền Thượng, tiếp đến là lễ khám đường, lễ duyệt tướng… Ngày 

chính hội mùng 9 tháng 4, Hội Gióng diễn ra trang trọng, linh thiêng và náo nhiệt nhất 

là hai trận đánh. Trận thứ nhất: đánh cờ ở Đống Đàm và trận thứ hai: đánh cờ ở Soi 

Bia… Sau nghi lễ tế Thánh, ông Hiệu cờ lần lượt tiến vào từng chiếc chiếu, nhảy qua 

các quả đồi (bát úp) và thực hiện các động tác “đánh cờ”. Tiếng hò reo lúc lúc lại dội 

lên trong tiếng chiêng, tiếng trống, thể hiện sự quyết liệt của trận đánh. Điệu múa cờ 

của ông Hiệu phải thật chính xác, khéo léo để tránh điều tối kỵ là lá cờ bị cuốn vào cán, 

bởi theo niềm tin của cư dân nơi đây thì đó là điềm rủi. Kết thúc mỗi màn múa cờ là kết 

thúc một trận đánh, ông Hiệu cờ vừa bước ra khỏi chiếu là chiếc chiếu được tung lên, 

dân chúng ào vào cướp lấy những mảnh chiếu mà họ tin tưởng là sẽ đem đến cho gia 

đình họ điều may mắn trong suốt cả năm. Cuối cùng là lễ rước cờ báo tin thắng trận 

với trời đất và lễ khao quân trong rộn rã tiếng cười, lời ca, điệu múa của phường Ải 

Lao, chiếu chèo và các trò chơi dân gian. Tướng, quân bên giặc cũng được tha bổng 

và cho tham dự lễ mừng chiến thắng. Cách hành xử này thể hiện truyền thống hiếu 

nghĩa đối với tổ tiên, những vị anh hùng dân tộc và tinh thần khoan dung, nhân đạo của 

dân tộc Việt Nam. 

(4) Hội Gióng ở đền Sóc diễn ra trong 03 ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng giêng 

hằng năm. Việc chuẩn bị vật tế lễ cũng hết sức công phu, nhất là việc đan voi (theo 

truyền thuyết thì đoàn quân tham gia đánh giặc cùng Thánh Gióng có cả đàn voi chở 

lương thực đi theo) và làm giò hoa tre (tượng trưng cho gậy tre của Thánh Gióng sau 

khi đánh giặc), nên phải tiến hành từ nhiều tuần lễ trước Lễ hội. Từ xa xưa, việc rước 

đã được phân công cụ thể cho từng thôn chuyên trách… Sau phần nghi thức tắm tượng 

Thánh Gióng và cung tiến lễ vật trang trọng, linh thiêng, là hai hoạt động gây náo động 

nhất của Lễ hội Gióng ở đền Sóc. Đó là tục “cướp hoa tre” cầu may và tục chém 

“tướng” (giặc) được diễn xướng một cách tượng trưng bằng hiệu lệnh múa cờ. 

(5) Là một hội trận được trình diễn bằng một hệ thống biểu tượng độc đáo, mang 

đậm bản sắc văn hóa Việt, được cộng đồng bảo tồn nguyên giá trị cho tới ngày nay, 

Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 11 năm 2010. 

(Theo http://dsvh.gov.vn/hoi-giong-o-den-phu-dong-va-den-soc-486) 

http://dsvh.gov.vn/hoi-giong-o-den-phu-dong-va-den-soc-486
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Lựa chọn đáp án đúng:  

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là gì? 

A. Tự sự      

B. Miêu tả     

C. Thuyết minh 

D. Biểu cảm 

Câu 2. Theo văn bản, hằng năm có mấy Hội Gióng được tổ chức? 

A. 1      

B. 2  

C. 3 

D. 4 

Câu 3. Ngày chính hội của Hội Gióng ở đền Phù Đổng là bao giờ? 

A. Ngày 7 tháng 4    

B. Ngày 6 tháng giêng  

C. Ngày 9 tháng 4 

D. Ngày 8 tháng giêng 

Câu 4. Hoạt động nào tại Hội Gióng đền Phù Đổng thể hiện tinh thần khoan dung, nhân 

đạo của dân tộc Việt Nam? 

A. Nghi lễ tế Thánh    

B. Hai trận “đánh cờ” 

C. Tục “cướp chiếu” 

D. Lễ rước cờ và lễ khao quân 

Câu 5. Sự kết hợp giữa thuyết minh với miêu tả trong văn bản trên đã đem đến hiệu 

quả gì? 

A. Thông tin được đề cập cụ thể, sinh động và dễ hình dung hơn. 

B. Nội dung đề cập giàu tính thẩm mĩ và tính hư cấu hơn. 

C. Văn bản có đầy đủ đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí. 

D. Văn bản thể hiện rõ bản sắc dân tộc qua một lễ hội truyền thống. 

Câu 6. Tại sao việc chuẩn bị vật tế lễ ở Hội Gióng đền Sóc phải tiến hành từ nhiều tuần 

lễ trước Lễ hội? 

A. Vì vật tế lễ trong lễ hội rất nhiều. 
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B. Vì vật tế lễ phải chuẩn bị hết sức công phu, nhất là việc đan voi và làm giò hoa tre. 

C. Vì lễ hội diễn ra trong thời gian dài với nhiều hoạt động. 

D. Vì lễ hội rất đông người tham dự. 

Câu 7. Thông tin nào không đúng về Hội Gióng? 

A. Hội Gióng để tưởng nhớ Thánh Gióng – vị Thánh bảo hộ mùa màng, hòa bình. 

B. Hội Gióng được tổ chức ở làng Phù Đổng vì đây là nơi Thánh hóa. 

C. Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc đều được tổ chức rất trang trọng, linh thiêng. 

D. Hội Gióng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. 

Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu: 

Câu 8. Mục đích của đoạn (1) trong văn bản trên là gì? 

Câu 9. Theo bạn, lễ hội đền Gióng thể hiện truyền thống gì của dân tộc? 

Câu 10. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, việc duy trì những lễ hội như Hội Gióng có 

còn ý nghĩa không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu. 

II. VIẾT (4 điểm) 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tình 

trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở một bộ phận học sinh hiện nay.  
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Đáp án đề 2 

 Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 

(0.5đ) 

Câu 2 

(0.5đ) 

Câu 3 

(0.5đ) 

Câu 4 

(0.5đ) 

Câu 5 

(0.5đ) 

Câu 6 

(0.5đ) 

Câu 7 

(0.5đ) 

C B C D A B B 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là gì? 

A. Tự sự      

B. Miêu tả     

C. Thuyết minh 

D. Biểu cảm 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Xác định phương thức biểu đạt chính 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là: Thuyết minh  

→ Đáp án: C 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Theo văn bản, hằng năm có mấy Hội Gióng được tổ chức? 

A. 1      

B. 2  

C. 3 

D. 4 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Theo văn bản, hằng năm Hội Gióng được tổ chức 2 lần 

 → Đáp án: B 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Ngày chính hội của Hội Gióng ở đền Phù Đổng là bao giờ? 
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A. Ngày 7 tháng 4    

B. Ngày 6 tháng giêng  

C. Ngày 9 tháng 4 

D. Ngày 8 tháng giêng 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Ngày chính hội của Hội Gióng ở đền Phù Đổng là: Ngày 9 tháng 4 

 → Đáp án: C 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Hoạt động nào tại Hội Gióng đền Phù Đổng thể hiện tinh thần khoan dung, nhân đạo 

của dân tộc Việt Nam? 

A. Nghi lễ tế Thánh    

B. Hai trận “đánh cờ” 

C. Tục “cướp chiếu” 

D. Lễ rước cờ và lễ khao quân 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Hoạt động tại Hội Gióng đền Phù Đổng thể hiện tinh thần khoan dung, nhân đạo của 

dân tộc Việt Nam: Lễ rước cờ và lễ khao quân  

→ Đáp án: D 

Câu 5 (0.5 điểm) 

Sự kết hợp giữa thuyết minh với miêu tả trong văn bản trên đã đem đến hiệu quả gì? 

A. Thông tin được đề cập cụ thể, sinh động và dễ hình dung hơn. 

B. Nội dung đề cập giàu tính thẩm mĩ và tính hư cấu hơn. 

C. Văn bản có đầy đủ đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí. 

D. Văn bản thể hiện rõ bản sắc dân tộc qua một lễ hội truyền thống. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 
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Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời 

Lời giải chi tiết: 

Sự kết hợp giữa thuyết minh với miêu tả trong văn bản trên đã đem đến hiệu quả: Thông 

tin được đề cập cụ thể, sinh động và dễ hình dung hơn. 

→ Đáp án: A 

Câu 6 (0.5 điểm) 

Tại sao việc chuẩn bị vật tế lễ ở Hội Gióng đền Sóc phải tiến hành từ nhiều tuần lễ 

trước Lễ hội? 

A. Vì vật tế lễ trong lễ hội rất nhiều. 

B. Vì vật tế lễ phải chuẩn bị hết sức công phu, nhất là việc đan voi và làm giò hoa tre. 

C. Vì lễ hội diễn ra trong thời gian dài với nhiều hoạt động. 

D. Vì lễ hội rất đông người tham dự. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời  

Lời giải chi tiết: 

Việc chuẩn bị vật tế lễ ở Hội Gióng đền Sóc phải tiến hành từ nhiều tuần lễ trước Lễ 

hội vì:  Vì vật tế lễ phải chuẩn bị hết sức công phu, nhất là việc đan voi và làm giỏ hoa 

tre. 

→ Đáp án: B 

Câu 7 (0.5 điểm) 

Thông tin nào không đúng về Hội Gióng? 

A. Hội Gióng để tưởng nhớ Thánh Gióng – vị Thánh bảo hộ mùa màng, hòa bình. 

B. Hội Gióng được tổ chức ở làng Phù Đổng vì đây là nơi Thánh hóa. 

C. Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc đều được tổ chức rất trang trọng, linh 

thiêng. 

D. Hội Gióng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 
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Thông tin nào không đúng về Hội Gióng: Hội Gióng được tổ chức ở làng Phù Đổng vì 

đây là nơi Thánh hóa. 

→ Đáp án: A 

Câu 8 (0.5 điểm) 

Mục đích của đoạn (1) trong văn bản trên là gì? 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn 1 

Xác định mục đích thông tin 

Lời giải chi tiết: 

Mục đích của đoạn (1) trong văn bản trên là: tóm tắt lại nguồn gốc, lai lịch của Thánh 

Gióng và những chuyện kì lạ về nhân vật này. 

Câu 9 (1.0 điểm) 

Theo bạn, lễ hội đền Gióng thể hiện truyền thống gì của dân tộc? 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Vận dụng trải nghiệm của bản thân để trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết: 

Lễ hội đền Gióng thể hiện được nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: đạo lí “uống 

nước nhớ nguồn”, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, biết ơn công lao của các anh hùng dân 

tộc, truyền thống nhân đạo, bao dung của người Việt… 

Câu 10 (1.0 điểm) 

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, việc duy trì những lễ hội như Hội Gióng có còn ý 

nghĩa không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Vận dụng kiến thức của bản thân để trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết: 

- Gợi ý: 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc duy trì những lễ hội như Hội Gióng vẫn còn rất 

nhiều ý nghĩa: 
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+ Giúp thế hệ sau hiểu rõ công lao của các anh hùng dựng nước và giữ nước, để từ đó 

trân trọng hơn cuộc sống hiện tại, sống có trách nhiệm với xã hội, đất nước. 

+ Những lễ hội truyền thống tạo nên bản sắc riêng cho dân tộc, cũng là một cách thu 

hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

+ Duy trì các lễ hội dân gian cũng là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta 

về xu hướng hội nhập “hòa nhập chứ không hòa tan”. 

PHẦN II –LÀM VĂN (4 điểm) 

Câu 1 (4 điểm): 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về 

tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở một bộ phận học sinh hiện nay. 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

 Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Viết  một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử 

ở một bộ phận học sinh hiện nay. 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Dẫn dắt và nêu vấn đề cần bàn luận 

- Ý kiến cá nhân người viết với vấn đề 

Thân bài 2,5 HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 

thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan 

điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 

thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục. 

Sau đây là một hướng gợi ý: 

-Tình trạng hút thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia 

tăng và có diễn biến phức tạp ở một bộ phận các bạn học 

sinh. Nguyên nhân là do thói a dua, đua đòi, thích khám 

phá; do sự thiếu quan tâm của cha mẹ; quản lí chưa chặt 

chẽ tại một số Nhà trường… 
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- Tình trạng này đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, 

gây tác động tới sức khỏe, thể chất học sinh; gây ảnh 

hưởng tới an ninh, trật tự trường học; kéo theo nhiều tệ 

nạn khác… 

-Để giải quyết vấn nạn cần nhiều giải pháp đồng bộ: 

nâng cao ý thức của các bạn học sinh; tăng cường quản 

lí của cha mẹ, của Nhà trường, tăng cường các hoạt động 

tuyên truyền bổ ích, lí thú... 

-Liên hệ rút ra bài học cho bản thân. 

Kết bài 0,5 - Khẳng định lại vấn đề 

Yêu cầu khác 0,5 - Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

- Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, có yếu tố biểu cảm. Đảm bảo 

chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

- Sử dụng từ ngữ, câu văn có sự liên kết các luận điểm, 

giữa bằng chứng và lí lẽ đảm bảo sự mạch lạc. 
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